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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /2019/QĐ-UBND
	Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2019



QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Giải thưởng Cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành 
kèm theo Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 
28/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về Khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài Chính quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng;

Căn cứ Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công và công tác quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số ......./TTr-SCT ngày ..../..../2019.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giải thưởng cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:
1. Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Quy định này quy định về tiêu chí; giải thưởng; trình tự tổ chức, tham dự và chấm điểm Cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).”

2. Điều 3 được sửa đổi như sau:

“Điều 3. Yêu cầu đối với tổ chức cuộc thi

1. Phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2. Bảo đảm tính công khai, công bằng, dân chủ trong việc tổ chức cuộc thi, đánh giá sản phẩm dự thi.

3. Đáp ứng nhu cầu giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, sáng tạo của các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ.

4. Tổng số sản phẩm đăng ký tham gia cuộc thi tối thiểu là 100 sản phẩm.

5. Các tỉnh, thành khác đăng ký tham gia không quá 40% tổng số sản phẩm tham gia cuộc thi.”
3. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi như sau:

“1. Sản phẩm dự thi hợp lệ

a) Sản phẩm dự thi là sản phẩm thủ công mỹ nghệ hoàn chỉnh, không phải là sản phẩm sao chép, do chính cá nhân hoặc tập thể, đơn vị sở hữu sản phẩm đăng ký tham gia; 

b) Mẫu mã, chất liệu màu sắc của sản phẩm phải đảm bảo không bị biến dạng hay thay đổi do ảnh hưởng của thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm, quá trình vận chuyển;

c) Sản phẩm phải có khả năng đưa vào sản xuất hàng hóa với giá thành hợp lý, phù hợp với nhu cầu mua sắm làm quà tặng, hàng lưu niệm, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu;

d) Sản phẩm dự thi phải thể hiện được tính mới, tính sáng tạo về công năng, kiểu dáng, kết cấu và trang trí;
đ) Một tác giả có thể đăng ký tham gia một hoặc nhiều sản phẩm trong cùng một Cuộc thi; tác giá có thể gửi trực tiếp sản phẩm đến bộ phận tiếp nhận sản phẩm dự thi của Ban Tổ chức cuộc thi (sau đây viết tắt là Ban Tổ chức) hoặc gửi sản phẩm qua đường bưu điện.”
4. Điều 7 được sửa đổi như sau:

“Điều 7. Giá trị giải thưởng

1. Giải Nhất: 15.000.000 đồng/sản phẩm;

2. Giải Nhì: 10.000.000 đồng/sản phẩm;

3. Giải Ba: 7.000.000 đồng/sản phẩm;

4. Giải Khuyến khích: 3.000.000 đồng/sản phẩm.”
5. Điểm a, khoản 2 Điều 8 được sửa đổi như sau:

“2. Quyền lợi

a) Đối với tổ chức cá nhân
- Được hỗ trợ chi phí sản phẩm tham gia Cuộc thi theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 14 Quy định này.

- Được bảo quản và bảo mật sản phẩm đến khi chấm giải, được giữ bản quyền về mẫu mã và quyền sản xuất ra sản phẩm dự thi của mình.

- Sau khi Cuộc thi kết thúc, các tổ chức, cá nhân dự thi được nhận lại sản phẩm dự thi hoặc trưng bày tại Showroom Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. 
- Được quảng bá về cơ sở sản xuất, sản phẩm trong chuyên mục Khuyến công phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, Bản tin và Trang thông tin điện tử Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

- Những tổ chức, cá nhân tích cực tham gia Cuộc thi từ 05 sản phẩm trở lên liên tục 03 năm liền được xem xét tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Công Thương.”
6. Khoản 1, tiêu đề, điểm a, điểm b khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 9 được sửa đổi như sau:
“1. Thành lập Ban Tổ chức

Ban Tổ chức Cuộc thi (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức) do Giám đốc Sở Công Thương quyết định thành lập, thành phần gồm:

a) Trưởng ban: Lãnh đạo Sở Công Thương;
b) Phó Trưởng ban thường trực: Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp;
c) Phó Trưởng ban: Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương;
d) Thành viên là đại diện các cơ quan, đơn vị sau:

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Trường Cao đẳng Trang trí mỹ thuật Đồng Nai.”
 “2. Cơ quan thường trực tổ chức Cuộc thi là Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp

a) Hàng năm xây dựng Đề án tổ chức Cuộc thi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Trực tiếp triển khai thực hiện Cuộc thi, xây dựng Thể lệ cuộc thi trình Trưởng Ban Tổ chức phê duyệt.
b) Tổ chức tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi.”
“3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổ chức

a) Tổ chức phát động, chấm giải, trao giải, đề xuất khen thưởng, kỷ luật;
b) Ban hành, sửa đổi, bổ sung Thể lệ cuộc thi phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của địa phương ở mỗi thời điểm tổ chức;
c) Quyết định việc thành lập, thay đổi, bổ sung thành viên Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Ban tổ chức và Ban Giám khảo;
d) Quyết định loại bỏ các sản phẩm dự thi không hợp lệ quy định tại Thể lệ của Cuộc thi theo đề xuất của Trưởng Ban Giám khảo;
đ) Kiểm tra, giám sát việc tổ chức chấm giải sản phẩm dự thi; quyết định việc chấm kiểm tra (trong trường hợp cần thiết);
e) Chỉ đạo, giải quyết các vấn đề vướng mắc, khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức chấm giải sản phẩm dự thi;
f) Quyết định việc xếp giải sản phẩm dự thi; Báo cáo kết quả chấm giải Cuộc thi cho Sở Công Thương để Sở Công thương phê duyệt kết quả sản phẩm đạt giải Cuộc thi và cấp Giấy chứng nhận;
g) Tuyền truyền, vận động cá  nhân, tổ chức tham gia Cuộc thi;
h) Bảo quản sản phẩm dự thi, lưu giữ, trưng bày các sản phẩm đạt giải.”
“4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban Ban Tổ chức

a) Ký Quyết định thành lập, thay đổi, bổ sung thành viên Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức và Ban Giám khảo; Thể lệ Cuộc thi và các Văn bản liên quan đến Cuộc thi gửi cấp có thẩm quyền;
b) Chủ trì cuộc họp triển khai Đề án tổ chức Cuộc thi và các cuộc họp quyết định những vấn đề quan trọng khác liên quan tới Cuộc thi.
c) Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Tổ chức.

d) Được sử dụng con dấu của Sở Công Thương khi thay mặt Ban Tổ chức chỉ đạo công tác tổ chức Cuộc thi.

đ) Khi Trưởng ban vắng mặt thì uỷ quyền cho Phó Trưởng ban thường trực giải quyết công việc liên quan đến Cuộc thi.”

7. Điểm a, khoản 1 Điều 10 được sửa đổi như sau:

“1. Ban Giám khảo

a) Về việc thành lập Ban Giám khảo

- Trưởng ban Ban Tổ chức quyết định thành lập Ban Giám khảo. Ban Giám khảo có từ 05 đến 07 thành viên, thành phần do Ban Tổ chức quyết định. Thành viên Ban Giám khảo có thể là thành viên Ban Tổ chức;

- Ban Giám khảo thực hiện việc đánh giá, tuyển chọn các sản phẩm đề nghị Ban Tổ chức cuộc thi xét trao giải và chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về kết quả đánh giá, tuyển chọn các sản phẩm đề nghị trao giải.”
8. Điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Hồ sơ đăng ký và sản phẩm dự thi, gồm có:

c) Bản thuyết minh sản phẩm: Nêu tóm tắt ý tưởng thiết kế, công dụng, chất liệu sản phẩm.”

“3. Thời gian nộp hồ sơ và sản phẩm dự thi: Từ ngày phát động Cuộc thi (quý II hàng năm) đến hết ngày 15 tháng 10 hàng năm.”

9. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 12. Tiêu chí và thang điểm

1. Tiêu chí

Các sản phẩm dự thi được đánh giá theo các tiêu chí: Tính ứng dụng, tính sáng tạo, tính thẩm mỹ và tính thân thiện với môi trường.

a) Tính ứng dụng: Sản phẩm dễ thực hiện, gọn, nhẹ, có thể đưa vào sản xuất hàng loạt, chi phí giá thành hợp lý trên cơ sở nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương.

b) Tính thẩm mỹ: Kiểu dáng, họa tiết, sự hài hòa về màu sắc; chất liệu phù hợp với sản phẩm.

c) Tính sáng tạo: Kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm mới, không sao chép.
d) Tính thân thiện với môi trường:  Công nghệ sản xuất giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sử dụng nguyên liệu ít hoặc không ảnh hưởng đến môi trường, ưu tiên các sản phẩm sử dụng nguyên liệu tái chế.

2. Thang điểm

a) Thang điểm tối đa là 100 điểm do Ban Tổ chức quy định trong Thể lệ cuộc thi, gồm 04 tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Ban Giám khảo đánh giá, tuyển chọn sản phẩm bằng hình thức chấm thi theo quy định tại Điều 13 quy định này.”
10. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 13. Tổ chức chấm thi

Ban Giám giảo thực hiện việc chấm thi qua 03 vòng gồm:

Vòng 1: Mỗi Giám khảo chọn lựa bằng hình thức bỏ phiếu công khai tối đa 18 sản phẩm được bản thân đánh giá cao. Sau đó Ban Giám khảo thống nhất chọn lựa các sản phẩm có số phiếu từ cao xuống thấp lấy tối đa 30 sản phẩm.

Vòng 2: Ban Giám khảo tiến hành chấm điểm các sản phẩm được chọn ở vòng 1 theo thang điểm quy định tại khoản 2 Điều 12 quy định này và chọn ra số sản phẩm (theo số lượng giải thưởng quy định tại Thể Lệ Cuộc thi) có số điểm bình quân đạt từ cao xuống thấp. 

Vòng 3: Từ số lượng sản phẩm được chọn tại vòng 2, mỗi Giám khảo bỏ phiếu công khai tối đa 06 sản phẩm được bản thân đánh giá cao. Sau đó Ban Giám khảo thống nhất chọn ra 06 sản phẩm có số phiếu cao nhất theo cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất, 02 giải nhì và 03 giải ba. Các sản sản phẩm còn lại đạt giải khuyến khích.”

11. Điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Nguồn kinh phí

a) Nguồn kinh phí sự nghiệp khuyến công địa phương hàng năm theo quy định tại Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động Khuyến công và công tác quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai.”
“2. Nội dung và mức chi

Nội dung chi và mức chi áp dụng theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng; Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Bao gồm các nội dung sau:

a) Chi tổ chức Cuộc thi, chấm giải:

- Chi tổ chức lễ phát động: Thuê hội trường, trang trí khánh tiết (backdrop, băng rôn,…), nước uống, hỗ trợ tiền ăn khách mời tham dự;
- Chi tổ chức tuyên truyền: Băng rôn, cờ dọc, cờ phướng, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, in brochure, catalogue;
- Chi vận động tham gia Cuộc thi, gồm: Chi phí thuê xe đi lại vận động tham gia, văn phòng phẩm;
- Chi hỗ trợ tiền vận chuyển sản phẩm cho cá nhân, đơn vị tham gia với định mức tối đa là 200.000 đồng/sản phẩm;
- Chi trưng bày sản phẩm chấm giải: Backdrop, băng rôn, bục kệ, khăn trải bục kệ, thuê hội trường trưng bày sản phẩm, văn phòng phẩm, vận chuyển sản phẩm đến địa điểm trưng bày và về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp;
- Chi phí cho Ban tổ chức cuộc thi với mức chi như sau: Thành viên Ban Tổ chức là 300.000 đồng/người/tháng; Thư ký Ban Tổ chức là 200.000 đồng/người/tháng. Thời gian được hưởng mức chi được tính từ ngày Đề án tổ chức Cuộc thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến ngày tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi;
- Chi họp Ban Giám khảo với mức chi như sau: Trưởng Ban giám khảo: 500.000 đồng/người/buổi; Thành viên: 300.000 đồng/người/buổi; Thư ký 200.000 đồng/người/buổi;
- Chi thuê xe đưa đón Ban Tổ chức, Ban Giám khảo dự Lễ phát động, Lễ tổng kết trao giải, chấm thi; 
- Tổ chức trao giải: Chi phí thuê hội trường, trang trí khánh tiết; thuê xe đưa đón Ban Giám khảo; hỗ trợ tiền ăn khách mời, nước uống, chi phí gửi thư mời, hoa, cúp, khung, giấy chứng nhận, chi trao giải. 
c) Chi khác theo quy định của pháp luật.”

12. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 15. Xử lý khiếu nại, thu hồi giấy chứng nhận

1. Trước khi Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cho sản phẩm đạt giải, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ đề nghị đăng tải danh sách sản phẩm đạt giải trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp để loại trừ khiếu nại đối với kết quả chấm thi, tránh sao chép, trùng lắp, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan.

2. Thời hiệu khiếu nại đối với kết quả chấm thi là 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải danh sách sản phẩm đạt giải trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

3. Ban tổ chức có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến kết quả chấm thi trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.

4. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có sản phẩm đạt giải vi phạm các quy định pháp luật và các quy định của Quy định này, tùy theo mức độ vi phạm Ban Tổ chức trình cấp thẩm quyền xử lý hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đạt giải.”

13. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

 “Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Sở Công Thương: Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quy định này; quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi; thẩm định Đề án tổ chức Cuộc thi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định khen thưởng, kỷ luật theo quy định; phê duyệt kết quả sản phẩm đạt giải Cuộc thi và cấp Giấy chứng nhận.

2. Sở Tài chính: có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí hàng năm để triển khai việc tổ chức Cuộc thi theo Quy định này.

3. UBND cấp huyện: Chỉ đạo Phòng Kinh tế/ Kinh tế - Hạ tầng, UBND cấp xã, hội nghề nghiệp (nếu có) tuyên truyền, phổ biến Quy định này đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết. Đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tham gia Cuộc thi.

4. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp: Trực tiếp tổ chức Cuộc thi; Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan thường trực Cuộc thi.

5. Các Hiệp hội, Hội ngành nghề cấp huyện, cấp tỉnh: Vận động các Hội viên tích cực tham gia Cuộc thi.”
Điều 2. Thay thế từ ngữ
Thay cụm từ “Trung tâm Khuyến công” bằng cụm từ “Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp” tại điểm a khoản 1 Điều 8; điểm a khoản 2 Điều 10; khoản 2 Điều 11.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp, các hiệp hội, hội ngành nghề cấp huyện, cấp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …..tháng…...năm 2019, các nội dung khác của Quy định giải thưởng cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND và Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản mới đó./.
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